
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A

Số công bố: 260000870/PCBA-HN
Ngày công bố: 15/05/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

3. Số văn bản của cơ sở: 090504/2026/CV/HSI  Ngày: 15/05/2026

2. Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng
Võ, Thành phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: Dụng cụ đục xương

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485:2016

Tên chủ sở hữu: Surtex Instruments Ltd
Địa chỉ chủ sở hữu: Unit 202 Kingspark Business Centre, 152-178 Kingston

4. Thiết bị y tế thuộc loại A

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Các dụng cụ phẫu thuật tiêu chuẩn của Surtex sản xuất
được thiết kế để sử dụng thường quy trong các quy trình phẫu thuật chung.
Tuy nhiên, trách nhiệm của bác sĩ điều trị là lựa chọn các dụng cụ phù hợp cho
từng thủ tục hoặc ứng dụng phẫu thuật cụ thể. Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật chịu
trách nhiệm đảm bảo rằng nhân viên phòng mổ được đào tạo và thông tin đầy
đủ, và họ có kinh nghiệm cần thiết để sử dụng các dụng cụ hiệu quả.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



Road, , New Malden, , London, London, Surrey, KT3 3ST, UNITED
KINGDOM

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

Điện thoại cố định: 02466850182 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Trung tâm Lotte, 54 Liễu Giai, Phường Giảng
Võ, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế x

8 Mẫu nhãn thiết bị y tế x

9 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



STT TÊN THIẾT BỊ Y TẾ
CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

QUY CÁCH ĐÓNG 

GÓI (NẾU CÓ)
TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT Địa chỉ cơ sở sản xuất NƯỚC SẢN XUẤT

1

Dụng cụ đục xương ức Lebsche chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 245 mm CV-051-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

2

Dụng cụ đục xương chân bướm Hargis chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 220 mm OM-339-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

3

Dụng cụ đục xương Bauer thẳng, kích thước lưỡi 6,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 205 mm OM-620-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

4

Dụng cụ đục xương Bauer thẳng, kích thước lưỡi 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 205 mm OM-620-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

5

Dụng cụ đục xương Bauer cong, kích thước lưỡi 6,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 205 mm OM-621-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

6

Dụng cụ đục xương Bauer cong, kích thước lưỡi 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 205 mm OM-621-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

7

Dụng cụ đục xương Epker-Bauer cong, kích thước lưỡi 

8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 mm OM-623-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

8

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

9

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

10

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

11

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

12

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

13

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

14

Dụng cụ đục xương Dautrey-Munro thẳng, kích thước 

lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-626-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

15

Dụng cụ đục xương Dunn-Dautrey thẳng, kích thước 

lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm

OM-628-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

16

Dụng cụ đục xương Dunn-Dautrey thẳng, kích thước 

lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-628-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ Y TẾ



17

Dụng cụ đục xương Dunn-Dautrey thẳng, kích thước 

lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-628-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

18

Dụng cụ đục xương Dunn-Dautrey cong, kích thước lưỡi 

6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm OM-629-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

19

Dụng cụ đục xương Dunn-Dautrey rất cong, kích thước 

lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OM-631-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

20

Dụng cụ đục xương hình nêm Obwegeser chiều rộng 

lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm
OM-740-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

21

Dụng cụ đục xương hình nêm Obwegeser chiều rộng 

lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm
OM-740-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

22

Dụng cụ đục xương hình nêm Obwegeser chiều rộng 

lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 

mm
OM-740-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

23

Dụng cụ đục xương mỏm huyệt răng Obwegeser chiều 

rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

150 mm
OM-750-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

24

Dụng cụ đục xương mỏm huyệt răng Obwegeser chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

150 mm
OM-750-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

25

Dụng cụ đục xương mỏm huyệt răng Obwegeser chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

150 mm
OM-750-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

26

Dụng cụ đục xương Councilman's chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 180 mm OR-255-18
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

27

Dụng cụ đục xương chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-280-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

28

Dụng cụ đục xương chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu 

thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-282-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

29

Dụng cụ đục xương Gardner đầu tam giác, thẳng, chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm
OR-284-01

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

30

Dụng cụ đục xương Gardner đầu tam giác, cong phải, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-284-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

31

Dụng cụ đục xương Gardner đầu tam giác, cong trái, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-284-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



32

Dụng cụ đục xương lòng máng Snyder-O.S.U chiều rộng 

lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm

OR-286-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

33

Dụng cụ đục xương lòng máng Snyder-O.S.U chiều rộng 

lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 165 

mm

OR-286-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

34

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-300-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

35

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 10,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-300-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

36

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 12,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-300-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

37

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 14,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-300-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

38

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 16,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-300-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

39

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-301-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

40

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 10,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-301-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

41

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 12,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-301-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

42

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 14,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-301-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

43

Dụng cụ đục xương lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 16,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-301-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

44

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-302-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

45

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-302-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

46

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-302-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

47

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-302-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

48

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 mm OR-302-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

49

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



50

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

51

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

52

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

53

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

54

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

55

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 135 

mm

OR-305-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

56

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

57

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

58

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

59

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

60

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

61

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

62

Dụng cụ đục xương Partsch lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 

mm

OR-306-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

63

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

64

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

65

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

66

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

67

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



68

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

69

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

135 mm

OR-309-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

70

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

71

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

72

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

73

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

74

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

75

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

76

Dụng cụ đục xương lòng máng Partsch lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

170 mm

OR-310-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

77

Dụng cụ đục xương Alexander lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 

mm

OR-314-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

78

Dụng cụ đục xương Alexander lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 

mm

OR-314-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

79

Dụng cụ đục xương Alexander lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 

mm

OR-314-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

80

Dụng cụ đục xương Alexander lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 

mm

OR-314-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

81

Dụng cụ đục xương Alexander lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 

mm

OR-314-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

82

Dụng cụ đục xương Alexander lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 175 

mm

OR-314-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

83

Dụng cụ đục xương lòng máng Alexander lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 175 mm
OR-315-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

84

Dụng cụ đục xương lòng máng Alexander lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 175 mm
OR-315-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



85

Dụng cụ đục xương lòng máng Alexander lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 175 mm
OR-315-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

86

Dụng cụ đục xương lòng máng Alexander lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 175 mm
OR-315-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

87

Dụng cụ đục xương lòng máng Alexander lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 175 mm
OR-315-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

88

Dụng cụ đục xương lòng máng Alexander lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 175 mm
OR-315-14

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

89

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 125 mm
OR-320-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

90

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 125 mm
OR-320-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

91

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 125 mm
OR-320-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

92

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 125 mm
OR-320-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

93

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 125 mm
OR-320-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

94

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 125 mm
OR-320-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

95

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 125 mm
OR-320-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

96

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 125 mm
OR-320-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

97

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-322-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



98

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-322-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

99

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-322-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

100

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-322-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

101

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm
OR-322-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

102

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm
OR-322-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

103

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 170 mm
OR-322-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

104

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-323-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

105

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-323-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

106

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-323-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

107

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-323-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

108

Dụng cụ đục xương Mini-Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 170 mm
OR-323-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

109

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

110

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



111

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

112

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

113

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

114

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

115

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

116

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

117

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 30,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-30

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

118

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 38,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-38

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

119

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 44,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-44

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

120

Dụng cụ đục xương Lambotte thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 50,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 240 mm
OR-324-50

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

121

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

122

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

123

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



124

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

125

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

126

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

127

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

128

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

129

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 30,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-30

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

130

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 38,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-38

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

131

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 44,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-44

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

132

Dụng cụ đục xương Lambotte cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 50,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

240 mm
OR-325-50

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

133

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

134

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

135

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

136

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

137

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

138

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



139

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-328-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

140

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

141

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

142

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

143

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

144

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

145

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

146

Dụng cụ đục xương Stille lưỡi vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 

25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 200 mm OR-329-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

147

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm

OR-330-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

148

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm

OR-330-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

149

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-330-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

150

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-330-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

151

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-330-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

152

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-330-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

153

Dụng cụ đục xương lòng máng Stille lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-330-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

154

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-332-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



155

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-332-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

156

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 205 mm
OR-332-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

157

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 205 mm
OR-332-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

158

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 205 mm
OR-332-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

159

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 205 mm
OR-332-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

160

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 205 mm
OR-332-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

161

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson thẳng, lưỡi vát 2 

bên, chiều rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 205 mm
OR-332-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

162

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

163

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

164

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

165

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

166

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

167

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

169

Dụng cụ đục xương Smith-Peterson cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
OR-333-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

170

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson thẳng, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-334-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

171

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson thẳng, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-334-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

172

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson thẳng, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 14,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-334-14

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

173

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson thẳng, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-334-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

174

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson thẳng, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-334-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

175

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson thẳng, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-334-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

176

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson cong, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-335-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

177

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson cong, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 14,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-335-14

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

178

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson cong, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-335-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

179

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson cong, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-335-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

180

Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson cong, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-335-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương lòng máng Smith-Peterson cong, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 205 mm
OR-335-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

182

Dụng cụ đục xương Hoke thẳng, chiều rộng lưỡi 3,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-338-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

183

Dụng cụ đục xương Hoke thẳng, chiều rộng lưỡi 5,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-338-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

184

Dụng cụ đục xương Hoke thẳng, chiều rộng lưỡi 6,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-338-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

185

Dụng cụ đục xương Hoke thẳng, chiều rộng lưỡi 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-338-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

186

Dụng cụ đục xương Hoke thẳng, chiều rộng lưỡi 9,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 170 mm OR-338-09
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

187

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm

OR-340-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

188

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-340-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

189

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-340-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

190

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-340-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

191

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-340-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

192

Dụng cụ đục xương Hibbs cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm

OR-341-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

193

Dụng cụ đục xương Hibbs cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-341-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

194

Dụng cụ đục xương Hibbs cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-341-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

195

Dụng cụ đục xương Hibbs cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-341-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương Hibbs cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-341-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

197

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm

OR-342-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

198

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-342-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

199

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, OR-342-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

200

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-342-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

201

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-342-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

202

Dụng cụ đục xương Hibbs thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

245 mm
OR-342-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

203

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-344-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

204

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-344-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

205

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-344-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

206

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-344-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

207

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-344-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

208

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-344-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

209

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-345-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-345-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

211

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-345-13

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

212

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 19,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-345-19

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

213

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-345-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

214

Dụng cụ đục xương lòng máng Hibbs cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 32,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-345-32

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

215

Dụng cụ đục xương Cloward thẳng, chiều rộng lưỡi 5,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OR-346-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

216

Dụng cụ đục xương Cloward thẳng, chiều rộng lưỡi 6,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OR-346-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

217

Dụng cụ đục xương Cloward thẳng, chiều rộng lưỡi 7,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OR-346-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

218

Dụng cụ đục xương Cloward thẳng, chiều rộng lưỡi 8,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OR-346-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

219

Dụng cụ đục xương Cloward thẳng, chiều rộng lưỡi 10,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OR-346-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

220

Dụng cụ đục xương Cloward thẳng, chiều rộng lưỡi 15,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 mm OR-346-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

221

Dụng cụ đục xương lòng máng Cloward thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-348-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

222

Dụng cụ đục xương lòng máng Cloward thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-348-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

223

Dụng cụ đục xương lòng máng Cloward thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-348-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

224

Dụng cụ đục xương lòng máng Cloward thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-348-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



225

Dụng cụ đục xương lòng máng Cloward thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-348-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

226

Dụng cụ đục xương lòng máng Cloward thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 245 mm
OR-348-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

227

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm
OR-356-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

228

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm
OR-356-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

229

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm
OR-356-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

230

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm
OR-357-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

231

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm
OR-357-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

232

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 250 mm
OR-357-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

233

Dụng cụ đục xương Mini-Lexer thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-360-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

234

Dụng cụ đục xương Mini-Lexer thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-360-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

235

Dụng cụ đục xương Mini-Lexer thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-360-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

236

Dụng cụ đục xương Mini-Lexer thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-360-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

237

Dụng cụ đục xương Mini-Lexer thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-360-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



238

Dụng cụ đục xương Mini-Lexer thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-360-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

239

Dụng cụ đục xương lòng máng Mini-Lexer thẳng, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-362-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

240

Dụng cụ đục xương lòng máng Mini-Lexer thẳng, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-362-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

241

Dụng cụ đục xương lòng máng Mini-Lexer thẳng, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
OR-362-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

242

Dụng cụ đục xương lòng máng Mini-Lexer thẳng, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 185 mm
OR-362-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

243

Dụng cụ đục xương lòng máng Mini-Lexer thẳng, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 185 mm
OR-362-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

244

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-364-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

245

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-364-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

246

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-364-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

247

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-364-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

248

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 30,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-364-30

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

249

Dụng cụ đục xương Lexer cong, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-365-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

250

Dụng cụ đục xương Lexer cong, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-365-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



251

Dụng cụ đục xương Lexer cong, lưỡi vát 1 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

200 mm
OR-365-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

252

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, chiều rộng lưỡi 7,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-366-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

253

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, chiều rộng lưỡi 10,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-366-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

254

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, chiều rộng lưỡi 15,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-366-15
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

255

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, chiều rộng lưỡi 20,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-366-20
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

256

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, chiều rộng lưỡi 25,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-366-25
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

257

Dụng cụ đục xương Lexer thẳng, chiều rộng lưỡi 30,0 

mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-366-30
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

258

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

259

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

260

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

261

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

262

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

263

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 30,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-30

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

264

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 40,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 220 mm
OR-368-40

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

265

Dụng cụ đục xương Lexer gập góc, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

275 mm
OR-371-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



266

Dụng cụ đục xương Lexer gập góc, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

275 mm
OR-371-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

267

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer gập góc, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm
OR-373-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

268

Dụng cụ đục xương lòng máng Lexer gập góc, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 275 mm
OR-373-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

269

Dụng cụ đục xương thẳng, lưỡi vát 1 bên, chiều rộng 

lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 245 

mm

OR-376-24
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

270

Dụng cụ đục xương cong, lưỡi vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 

16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 265 mm OR-377-26
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

271

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 340 mm
OR-390-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

272

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 340 mm
OR-390-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

273

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner cong về trước, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 340 mm
OR-391-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

274

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner cong về trước, 

lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 340 mm
OR-391-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

275

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner cong về sau, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 340 mm
OR-393-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

276

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner cong về sau, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 340 mm
OR-393-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

277

Dụng cụ đục xương lòng máng Wagner cong về sau, lưỡi 

lõm, chiều rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, 

dài khoảng 340 mm
OR-393-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

278

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 290 mm OR-395-29
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

279

Dụng cụ đục xương lòng máng Cobb lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

280 mm

OR-398-28
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

280

Dụng cụ đục xương lòng máng Cobb lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

280 mm

OR-399-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



281

Dụng cụ đục xương lòng máng Cobb lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

280 mm

OR-399-02
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

282

Dụng cụ đục xương lòng máng Cobb lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

280 mm

OR-399-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

283

Dụng cụ đục xương lòng máng lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 

9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 220 mm OR-402-22
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

284

Dụng cụ đục xương lòng máng Zielke lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 5,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

230 mm

OR-405-55
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

285

Dụng cụ đục xương lòng máng Zielke lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

235 mm

OR-405-90
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

286

Dụng cụ đục xương lòng máng Zielke lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

235 mm

OR-407-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

287

Dụng cụ đục xương lòng máng Zielke lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

235 mm

OR-407-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

288

Dụng cụ đục xương lòng máng Zielke lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 11,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

235 mm
OR-407-11

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

289

Dụng cụ đục xương lòng máng Zielke lưỡi lõm, chiều 

rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

235 mm
OR-407-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

290

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-410-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

291

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-410-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

292

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-410-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

293

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-410-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

294

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-410-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

295

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-410-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

296

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-410-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-410-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

298

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 22,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-410-22

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

299

Dụng cụ đục xương Dahmen thẳng, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-410-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

300

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-411-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

301

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-411-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

302

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-411-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

303

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm

OR-411-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

304

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-411-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

305

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-411-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

306

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-411-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

307

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-411-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

308

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 22,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-411-22

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

309

Dụng cụ đục xương Dahmen cong, lưỡi vát 2 bên, chiều 

rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

300 mm
OR-411-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

310

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

312

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

313

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

314

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

315

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

316

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

317

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

318

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 22,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-22

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

319

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen thẳng, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-412-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

320

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

321

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

322

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

323

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



324

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

325

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

326

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 15,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-15

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

327

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 20,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-20

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

328

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 22,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-22

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

329

Dụng cụ đục xương lòng máng Dahmen cong, lưỡi lõm, 

chiều rộng lưỡi 25,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 300 mm
OR-413-25

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

330

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-620-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

331

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-620-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

332

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-620-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

333

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-620-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

334

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-620-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

335

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-620-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

336

Dụng cụ đục xương mũi Cottle cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-621-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom
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Dụng cụ đục xương mũi Cottle cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-621-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

338

Dụng cụ đục xương mũi Cottle cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-621-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

339

Dụng cụ đục xương mũi Cottle cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-621-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

340

Dụng cụ đục xương mũi Cottle cong, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-621-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

341

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-626-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

342

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-626-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

343

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-626-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

344

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-626-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

345

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-626-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

346

Dụng cụ đục xương mũi Cottle cong, cán chữ thập, lưỡi 

vát 1 bên, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-627-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

347

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-630-14

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

348

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-630-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

349

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 18,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 185 mm
RH-630-18

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



350

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-632-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

351

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-632-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

352

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-632-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

353

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, cán chữ thập, lưỡi 

vát 2 bên, chiều rộng lưỡi 16,0 mm, chất liệu thép không 

gỉ, dài khoảng 185 mm
RH-632-16

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

354

Dụng cụ đục xương mũi Rubin thẳng, chiều rộng lưỡi 

10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RH-636-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

355

Dụng cụ đục xương mũi Rubin thẳng, chiều rộng lưỡi 

12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RH-636-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

356

Dụng cụ đục xương mũi Rubin thẳng, chiều rộng lưỡi 

14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RH-636-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

357

Dụng cụ đục xương mũi Rubin thẳng, chiều rộng lưỡi 

16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 185 mm RH-636-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

358

Dụng cụ đục xương mũi McIndoe thẳng, chiều rộng lưỡi 

11,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm RH-638-11
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

359

Dụng cụ đục xương mũi McIndoe thẳng, chiều rộng lưỡi 

13,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm RH-638-13
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

360

Dụng cụ đục xương mũi McIndoe thẳng, chiều rộng lưỡi 

14,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 155 mm RH-638-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

361

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

đầu lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 90 mm
RH-640-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

362

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

đầu lưỡi lõm, chiều rộng lưỡi 4,5 mm, chất liệu thép 

không gỉ, dài khoảng 90 mm
RH-640-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

363

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm
RH-642-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

364

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm
RH-642-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



365

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm
RH-642-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

366

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm
RH-642-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

367

Dụng cụ đục xương mũi Walter thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 190 mm
RH-642-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

368

Dụng cụ đục xương mũi Fomon thẳng, chiều rộng lưỡi 

4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-648-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

369

Dụng cụ đục xương mũi Fomon thẳng, chiều rộng lưỡi 

5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-648-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

370

Dụng cụ đục xương mũi Fomon thẳng, chiều rộng lưỡi 

6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-648-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

371

Dụng cụ đục xương mũi Fomon thẳng, chiều rộng lưỡi 

7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-648-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

372

Dụng cụ đục xương mũi Cinelli thẳng, chiều rộng lưỡi 

10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-650-10
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

373

Dụng cụ đục xương mũi Cinelli thẳng, chiều rộng lưỡi 

12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-650-12
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

374

Dụng cụ đục xương mũi Cinelli thẳng, chiều rộng lưỡi 

14,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-650-14
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

375

Dụng cụ đục xương mũi Cinelli thẳng, chiều rộng lưỡi 

16,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-650-16
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

376

Dụng cụ đục xương mũi Neivert-Anderson thẳng, chiều 

rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 

205 mm
RH-654-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

377

Dụng cụ đục xương mũi Neivert-Anderson cong trái, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
RH-655-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

378

Dụng cụ đục xương mũi Neivert-Anderson cong phải, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 205 mm
RH-657-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

379

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 180 mm
RH-660-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



380

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 180 mm
RH-660-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

381

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 180 mm
RH-660-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

382

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 180 mm
RH-660-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

383

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

chiều rộng lưỡi 9,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 180 mm
RH-660-09

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

384

Dụng cụ đục xương mũi Cottle thẳng, lưỡi vát 1 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 180 mm
RH-660-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

385

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 1,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-01

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

386

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 2,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

387

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

388

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

389

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

390

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

391

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 7,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-07

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

392

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 8,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-08

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



393

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 10,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-10

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

394

Dụng cụ đục xương mũi Sheehan thẳng, lưỡi vát 2 bên, 

chiều rộng lưỡi 12,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài 

khoảng 150 mm
RH-664-12

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

395

Dụng cụ đục xương mũi Silver thẳng, chiều rộng lưỡi 

5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 mm RH-666-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

396

Dụng cụ đục xương mũi Silver cong phải, chiều rộng 

lưỡi 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 

mm

RH-667-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

397

Dụng cụ đục xương mũi Silver cong trái, chiều rộng lưỡi 

5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 180 mm RH-669-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

398

Dụng cụ đục xương mũi Parkes thẳng, chiều rộng lưỡi 

4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 mm RH-672-01
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

399

Dụng cụ đục xương bàn đạp Fisch dạng trocar, đường 

kính 0,3 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OT-422-03
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

400

Dụng cụ đục xương bàn đạp Fisch dạng trocar, đường 

kính 0,4 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OT-422-04
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

401

Dụng cụ đục xương bàn đạp Fisch dạng trocar, đường 

kính 0,5 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OT-422-05
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

402

Dụng cụ đục xương bàn đạp Fisch dạng trocar, đường 

kính 0,6 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OT-422-06
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

403

Dụng cụ đục xương bàn đạp Fisch dạng trocar, đường 

kính 0,7 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OT-422-07
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

404

Dụng cụ đục xương bàn đạp Fisch dạng trocar, đường 

kính 0,8 mm, chất liệu thép không gỉ, dài khoảng 160 

mm

OT-422-08
SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

405

Dụng cụ đục xương bướm Hajek cắt lên trên, kích thước 

ngàm 4,0 x 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, thân dài 

khoảng 140 mm
RH-301-01

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

406

Dụng cụ đục xương bướm Hajek cắt xuống dưới, kích 

thước ngàm 4,0 x 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, thân 

dài khoảng 140 mm
RH-301-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

407

Dụng cụ đục xương bướm Hajek cắt lên trên, kích thước 

ngàm 3,5 x 3,5 mm, chất liệu thép không gỉ, thân dài 

khoảng 140 mm
RH-303-01

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

408

Dụng cụ đục xương bướm Hajek cắt xuống dưới, kích 

thước ngàm 3,5 x 3,5 mm, chất liệu thép không gỉ, thân 

dài khoảng 140 mm
RH-303-02

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom



409

Dụng cụ đục xương bướm Kerrison cắt lên trên, kích 

thước ngàm 3,0 x 3,0 mm, chất liệu thép không gỉ, thân 

dài khoảng 90 mm
RH-305-03

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

410

Dụng cụ đục xương bướm Kerrison cắt lên trên, kích 

thước ngàm 4,0 x 4,0 mm, chất liệu thép không gỉ, thân 

dài khoảng 90 mm
RH-305-04

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

411

Dụng cụ đục xương bướm Kerrison cắt lên trên, kích 

thước ngàm 5,0 x 5,0 mm, chất liệu thép không gỉ, thân 

dài khoảng 90 mm
RH-305-05

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom

412

Dụng cụ đục xương bướm Kerrison cắt lên trên, kích 

thước ngàm 6,0 x 6,0 mm, chất liệu thép không gỉ, thân 

dài khoảng 90 mm
RH-305-06

SURTEX INSTRUMENTS 

LTD

Unit 202 Kingspark Business Centre, 

152-178 Kingston Road, New Malden, 

London, London, Surrey, KT3 3ST 

United Kingdom


